
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày      tháng 8 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực  

An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 8 năm 2025 của  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1442/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 

sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số       

977/TTr-SKHCN ngày 14 tháng 8 năm 2025. 

  QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công bố danh mục thủ tục hành mới ban hành lĩnh vực An toàn bức 

xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

An Giang (kèm theo Danh mục). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công khai thủ tục hành chính  

được công bố tại Quyết định này và cung cấp, tích hợp lên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) 

các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, nvthanh. 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

 

Hồ Văn Mừng 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH AN GIANG 

         (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

STT 
Mã  thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục hành chính Thời hạn Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 1.009841 

Gia hạn giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ - 

sử dụng thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi tính tích 

hợp với PET (PET/CT), 

tích hợp với SPECT 

(SPECT/CT); thiết bị 

bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang 

tia X, phân tích nhiễu xạ 

tia X, soi bo mạch, soi 

hiển vi điện tử, soi kiểm 

tra an ninh. 

30 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

và phí, lệ 

phí theo 

quy định. 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ 

dichvucong.gov.vn; 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công; 

- Nộp hồ sơ thông 

qua dịch vụ Bưu 

chính gửi đến Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

1. Phí thẩm định 

cấp giấy phép: 

75% phí thẩm 

định cấp giấy 

phép mới.  

Việc thực hiện 

nộp hồ sơ đề nghị 

gia hạn giấy phép 

tiến hành công 

việc bức xạ kể từ 

ngày 01 tháng 12 

năm 2023 đến hết 

ngày 31 tháng 12 

năm 2025 được áp 

dụng mức thu phí 

bằng 90% mức 

thu phí theo quy 

định được nêu ở 

trên.  

2. Lệ phí cấp giấy 

phép: Không. 

- Luật Năng lượng nguyên 

tử số 18/2008/QH12 ngày 

03/6/2008.  

- Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP ngày 

09/12/2020 của Chính phủ 

quy định về việc tiến hành 

công việc bức xạ và hoạt 

động dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử.  

- Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ.  

- Thông tư số 02/2022/TT-

BKHCN ngày 25/02/2022 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn thi 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=261997&qdcbid=109871&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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2 1.009842 

Sửa đổi giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ - 

sử dụng thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi tính tích 

hợp với PET (PET/CT), 

tích hợp với SPECT 

(SPECT/CT); thiết bị 

bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang 

tia X, phân tích nhiễu xạ 

tia X, soi bo mạch, soi 

hiển vi điện tử, soi kiểm 

tra an ninh. 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

theo quy 

định. 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ 

dichvucong.gov.vn; 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công; 

- Nộp hồ sơ thông 

qua dịch vụ Bưu 

chính gửi đến Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

Không có 

hành một số điều của Nghị 

định số 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 của Chính 

phủ quy định về việc tiến 

hành công việc bức xạ và 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ 

ứng dụng năng lượng 

nguyên tử.  

- Thông tư số 13/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành, liên 

tịch ban hành.  

- Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử.  

- Thông tư số  

116/2021/TT-BTC ngày 

22/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông 

tư số 287/2016/TT BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

3 
 

1.009843 

Bổ sung giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ - 

sử dụng thiết bị bức xạ 

chụp cắt lớp vi tính tích 

hợp với PET (PET/CT), 

tích hợp với SPECT 

(SPECT/CT); thiết bị 

bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang 

tia X, phân tích nhiễu xạ 

tia X, soi bo mạch, soi 

hiển vi điện tử, soi kiểm 

tra an ninh. 

30 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

theo quy 

định. 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ 

dichvucong.gov.vn; 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công; 

- Nộp hồ sơ thông 

qua dịch vụ Bưu 

chính gửi đến Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

Không có 

4 1.009844 
Cấp lại giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ - 

sử dụng thiết bị bức xạ 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại địa chỉ 

dichvucong.gov.vn; 

Không có 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=262096&qdcbid=109871&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=262097&qdcbid=109871&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=262097&qdcbid=109871&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=262136&qdcbid=109871&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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chụp cắt lớp vi tính tích 

hợp với PET (PET/CT), 

tích hợp với SPECT 

(SPECT/CT); thiết bị 

bức xạ phát tia X trong 

phân tích huỳnh quang 

tia X, phân tích nhiễu xạ 

tia X, soi bo mạch, soi 

hiển vi điện tử, soi kiểm 

tra an ninh. 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

theo quy 

định. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công; 

- Nộp hồ sơ thông 

qua dịch vụ Bưu 

chính gửi đến Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử.  

- Thông tư số 63/2023/TT-

BTC ngày 16/10/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

một số Thông tư quy định 

về phí, lệ phí của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính nhằm khuyến 

khích sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến. 
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